	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 929/QĐ-UBND
	Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhan dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU (CŨ) VÀ TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 929 /QĐ-UBND ngày16 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)
	STT
	Tên văn bản, số ký hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản
	Lý do hết hiệu lực

	NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (28 Văn bản)
	NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (28 Văn bản)
	NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (28 Văn bản)

	01
	Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên xác nhận tư cách đại biểu của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII nhiệm kỳ 2004 – 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	02
	Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XII nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	03
	Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XII nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	04
	Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XII nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	05
	Nghị quyết số 05/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	06
	Nghị quyết số 06/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XII nhiệm kỳ 2004 - 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	07
	Nghị quyết số 07/2004/NQ-HĐND ngày 03/6/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 -2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	08
	Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	09
	Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	10
	Nghị quyết số 10/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	11
	Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về ban hành danh mục, mức thu một số loại phí.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	12
	Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	13
	Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND phê chuẩn biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	14
	Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về chương trình hoạt động toàn khoá chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh (Nhiệm kỳ 2004 – 2009).
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	15
	Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về phê chuẩn kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên 2004 - 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	16
	Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh trong 5 tháng cuối năm 2004.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	17
	Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2005.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	18
	Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	19
	Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	20
	Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 95/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

	21
	Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐBD tỉnh Điện Biên Về phê chuẩn biên chế quản lý hành chính sự nghiệp năm 2005 và kế hoạch biên chế quản lý hành chính năm 2006.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	22
	Nghị quyết số 93/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên. Về việc thông qua quy định nội dung, định mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 240/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	23
	Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động của y tế thôn, bản.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 164/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản.

	24
	Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua quy định mức đóng góp, mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 218/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiệm ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	25
	Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về chính sách hỗ trợ cho nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Nghị quyết số 217/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	26
	Nghị quyết số 166/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua quy định về quản lý đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	27
	Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

	28
	Nghị quyết số 204/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN (37 văn bản)
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	QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN (37 văn bản)

	01
	Quyết định số 32/2001/QĐ-UBND ngày 26/6/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) ban hành đơn giá khảo sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
	Thay thế bởi Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	02
	Quyết định số 22/2002/QĐ-UBND ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc ban hành Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2005.
	Thay thế bởi Quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn đến năm 2010.

	03
	Quyết định số 2417/2002/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2005.
	Thay thế bởi Quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn đến năm 2010.

	04
	Quyết định số 15/2002/QĐ-UBND ngày 27/02/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về tạm thời phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2002.
	Thay thế bởi Quyết định số 21/2004/QĐ-UBND ngày 21/5/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định tạm thời phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2004.

	05
	Quyết định số 12/2004/QĐ-UBND ngày 14/4/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ.
	Thay thế bởi Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

	06
	Quyết định số 13/2004/QĐ-UBND ngày 14/4/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Thay thế bởi Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường.

	07
	Quyết định số 21/2004/QĐ-UBND ngày 21/5/2002 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định tạm thời phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2004.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	08
	Quyết định số 23/2004/QĐ-UBND ngày 01/6/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.
	Thay thế bởi Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên.

	09
	Quyết định số 24/2004/QĐ-UBND ngày 02/6/2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo Điểm d Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

	10
	Quyết định số 25/2004/QĐ-UBND ngày 21/6/2004 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Nhà nước năm 2004".
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	11
	Quyết định số 27/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ di chuyển, bố trí lại dân cư theo các Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001, Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 6/9/2003; hỗ trợ khai hoang theo Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
	Thay thế bởi Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn cụ thể thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 – 2010, định hướng năm 2015.

	12
	Quyết định số 28/2004/QĐ-UBND ngày 08/7/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND Thị xã Lai Châu.
	Hết hiệu lực theo Điểm d Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

	13
	Quyết định số 40/2004/QĐ-UBND ngày 4/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân Huyện Mường Lay.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	14
	Quyết định số 62/2004/QĐ-UBND ngày 20/9/2004 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	15
	Quyết định số 63/2004/QĐ-UBND ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 134 tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo Điểm d Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

	16
	Quyết định số 64/2004/QĐ-UBND ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban chỉ đạo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo Điểm d Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

	17
	Quyết định số 66/2004/QĐ-UBND ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 134 tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo Điểm d Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

	18
	Quyết định số 67/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển năm 2005 - tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	19
	Quyết định số 68/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2005.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	20
	Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành qui định tạm thời về chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
	Thay thế bởi Quyết định số 17/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

	21
	Quyết định số 08/2005/QĐ-UBND ngày 08/3/2005 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt danh mục các Đề án UBND tỉnh sẽ thông qua trong chương trình công tác năm 2005.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	22
	Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	23
	Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La năm 2004, tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	24
	Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 của UBND tỉnh Điện Biên giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2005 để xây dựng khu trung tâm huyện ly, huyện Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	25
	Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2005 tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	26
	Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
	Thay thế bởi Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý hoạt động Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	27
	Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức đóng góp, mức trợ cấp, mức miễn giảm đóng góp đối với người nghiên ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
	Thay thế bởi Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 15/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	28
	Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định nội dung chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực do văn bản gốc làm căn cứ pháp lý cho việc ban hành văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới.

	29
	Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên quy định số lượng, chức năng nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ đối với nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ, chức năng, nhiện vụ và tiêu chuẩn của khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	30
	Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	31
	Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 30/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	32
	Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn đến năm 2010.
	Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	33
	Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020.
	Thay thế bởi Quyết định số Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020.

	34
	Quyết định số 1971/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2009.
	Hết hiệu lực theo thời gian (khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008).

	35
	Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, tổ dân phố.
	Thay thế bởi Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố.

	36
	Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại về cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	37
	Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Thay thế bởi Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản (nhà cửa, kiến trúc, cây trồng và vật nuôi) trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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	Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân (06 văn bản)

	01
	Chỉ thị số 15/2004/CT-UBND ngày 23/08/2004 của UBND tỉnh Điện Biên soạn thảo kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	02
	Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 20/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh Cúm A ở người.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	03
	Chỉ thị số 03/2006/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	04
	Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về tổ chức đón tết nguyên đán Bính Tuất năm 2006.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	05
	Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

	06
	Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 09/06/2006 của UBND tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua Trái phiếu Kho Bạc Nhà nước năm 2006.
	Hết hiệu lực theo thời gian (Khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).


 
